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LỜI NÓI ĐẦU
ASEAN đã đạt dấu mốc lịch sử với sự thành lập Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) vào năm 2009 với vai trò cơ quan chịu trách nhiệm bao trùm về việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, phù hợp với các nguyên tắc và mục tiêu nêu trong Hiến chương ASEAN. 
[image: image17.jpg]



Trong tám năm tồn tại, AICHR đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc thiết lập khung khổ hợp tác nhân quyền trong ASEAN. Việc thông qua Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền (AHRD) năm 2012 không chỉ tạo nên một khuôn khổ hợp tác toàn diện về nhân quyền trong ASEAN mà còn tạo giá trị gia tăng cho các giá trị và chuẩn mực quốc tế về nhân quyền.  Cùng với Tuyên bố Phnôm-Pên về việc thong qua AHRD, hai văn kiện này thể hiện cam kết của các Chính phủ các nước thành viên ASEAN trong việc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của người dân ASEAN.  

Với sự đa dạng về chính trị của các nước thành viên ASEAN, việc thúc đẩy nhân quyền được coi là quan trọng để giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân ASEAN về nhân quyền. Đây là một trong những ưu tiên của AICHR trong những năm đầu hoạt động. Tuy nhiên, hợp tác liên lĩnh vực và liên trụ cột ngày càng đồng bộ nhằm lồng ghép nhân quyền trong tất cả các trụ cột Cộng đồng ASEAN, ví dụ trong các lĩnh vực buôn bán người và người khuyết tật, cho thấy những bước tiến đáng khích lệ của AICHR trong việc cân bằng giữa các nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. 
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Để tiếp tục hỗ trợ và tăng cường các chương trình và hoạt động của mình, AICHR đã và đang mở rộng hợp tác với các bên liên quan và các đối tác bên ngoài ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. 
AICHR đã luôn nỗ lực đóng góp cho việc hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm. Ngay từ đầu, AICHR đã khuyến khích sự tham gia của xã hội dân sự trong nhiều giai đoạn phát triển của mình. Việc gắn kết giữa AICHR với xã hội dân sự thông qua việc trao quy chế quan hệ tham vấn với AICHR cho các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) là một bước tiến đáng hoan nghênh. 
Tôi không nghi ngờ gì về việc AICHR sẽ tiếp tục sáng tạo trong việc theo đuổi các chiến lược hướng về phía trước nhằm củng cố hợp tác khu vực về nhân quyền, và sẵn sang ứng phó với các thách thức đang nổi lên. Cuốn AICHR: Những Điều bạn cần biết – Phiên bản kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN cung cấp thong tin về cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của AICHR.  Với các thông tin cập nhật bao gồm các bước tiến triển gần đây kể từ khi Cộng đồng ASEAN hình thành vào năm 2015,  và các văn kiện cơ bản của AICHR, bao gồm AHRD, Tuyên bố Phnôm-Pênh về việc thong qua AHRD, Điều khoản tham chiếu của AICHR, tôi tin rằng ấn phẩm này sẽ cung cấp một góc nhìn sâu về những đóng góp của AICHR và những kỳ vọng của tổ chức này trong tương lai.  
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Lời giới thiệu
Trong 5 thập kỷ kể từ khi thành lập, ASEAN với vai trò một tổ chức liên Chính phủ đã luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân trong khu vực, nhất là trong các khía cạnh kinh tế, chính trị-an ninh và văn hóa-xã hội. Nhân quyền là một phần không tách rời của Cộng đồng ASEAN và được phản ánh trong Hiến chương ASEAN (Các Điều 1.7, 2.2.i, và 14), Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2009-2015 (phần A.1.5), và Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN đến 2025 (phần A.2.5).

ASEAN thành lập các cơ quan nhân quyền khu vực, phản ánh cam kết mạnh mẽ đối với việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản và bảo đảm phúc lợi của người dân. Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) và Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) được thành lập lần lượt vào năm 2009 và 2010.  
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 AICHR, cơ quan có trách nhiệm bao trùm về nhân quyền trong ASEAN với nhiệm vụ mang tính liên ngành là xử lý các vấn đề liên quan đến hợp tác nhân quyền với các cơ quan ASEAN khác, các đối tác bên ngoài và các bên liên quan, đã tạo khuôn khổ hợp tác thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong ASEAN.  

Tuy nhiên, có bao nhiêu người trong khu vực ASEAN biết về AICHR? Và có bao nhiêu người nhận thức được về chức năng nhiệm vụ của AICHR? Cuốn sổ tay này nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về AICHR và hợp tác nhân quyền trong khu vực ASEAN.

ASEAN

ASEAN được thành lập vào ngày 08/8/1967, với việc ký Tuyên bố ASEAN (còn gọi là Tuyên bố Băng-cốc) bởi 5 thành viên sáng lập ASEAN: In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan. Việc kết nạp them 5 nước là Bru-nây Đa-rút-xa-lam (1984), Việt Nam (1995), Lào và Mi-an-ma  (1997), và Cam-pu-chia (1999)—đưa tổng số thành viên ASEAN lên 10.

Mục tiêu của ASEAN, như nêu trong Hiến chương ASEAN, bao gồm: 
· Duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định và tăng cường các giá trị hướng tới hòa bình ở khu vực;
· Tăng cường tính tự cường thông qua thúc đẩy hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội;
[image: image26.jpg]
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· Bảo đảm rằng người dân và các nước thành viên ASEAN sống trong hòa bình với thế giới trong một môi trường công bằng, dân chủ và hòa hợp;
· Xóa nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác; 
· Củng cố dân chủ, tăng cường quản trị tốt và nhà nước pháp quyền, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, có tôn trọng quyền và trách nhiệm của các nước thành viên ASEAN; 
· Phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác chặt chẽ hơn về giáo dục và học tập suốt đời, về khoa học và công nghệ, nhằm trao quyền cho người dân ASEAN và củng cố Cộng đồng ASEAN; 
· Tăng cường phúc lợi và sinh kế cho người dân ASEAN với việc tạo điều kiện cho họ tiếp cận đồng đều các cơ hội phát triển con người, phúc lợi và công bằng xã hội;
· Thúc đẩy một ASEAN hướng tới người dân trong đó mọi thành phần xã hội được khuyến khích tham gia và hưởng lợi từ tiến trình liên kết và xây dựng Cộng đồng ASEAN;
· Thúc đẩy bản sắc ASEAN thong qua việc tăng cường nhận thức về văn hóa đa dạng và di sản của khu vực;
Việc Hiến chương ASEAN có hiệu lực năm 2008 đã tạo nên tư cách pháp lý và khung khổ thể chế cho ASEAN. Với việc pháp điển hóa các quy định, luật lệ và giá trị, Hiến chương cũng bảo đảm tính trách nhiệm và tuân thủ, đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho ASEAN.
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ASEAN đã cam kết thành lập Cộng đồng  ASEAN vào năm 2015, và đã thông qua “Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2009-2015”. Cộng đồng này được hỗ trợ bởi ba trụ cột Cộng đồng, cùng với các Kế hoạch tổng thể tương ứng: Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC), Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), và Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC). Mỗi Cộng đồng có Hội đồng Cộng đồng riêng điều phối công việc của các cơ quan chuyên ngành trong phạm vi phụ trách.  

Tại Cấp cao ASEAN lần thứ 27 tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia,  ASEAN đã hoan nghênh việc Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập và thông qua gói văn kiện “ASEAN 2025: Cùng tiến về phía trước” tiếp nối Lộ trình nói trên. Gói văn kiện này bao gồm Tuyên bố Kuala Lumpur về ASEAN 2025: Cùng tiến về phía trước, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2025, Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 và Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 2025. Những văn kiện  này đưa ra định hướng trong thập kỷ tới nhằm củng cố Cộng đồng ASEAN và hướng tới hiện thực hóa một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và có trách nhiệm xã hội- một ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm và hoạt động trên cơ sở luật lệ. 
Cấp cao ASEAN bao gồm những người đứng đầu các Nhà nước/Chính phủ các nước ASEAN, là cơ quan xây dựng chính sách cao nhất trong ASEAN. Họ gặp hai lần hàng năm tại các Hội nghị Cấp cao ASEAN. Các nhà Lãnh đạo ASEAN được hỗ trợ bởi các Bộ trưởng Ngoại giao của mỗi nước, vốn gặp nhau tại Hội đồng Điều phối ASEAN và tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.  Đi sâu thêm về cơ cấu tổ chức của ASEAN, 
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các nước thành viên chỉ định các đại diện tại ASEAN với hàm Đại sứ, tham gia Ủy ban các Đại diện thường trực (CPR). CPR được giao điều phối với các Ban Thư ký ASEAN quốc gia và các cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trưởng và hỗ trợ hợp tác ASEAN với các đối tác bên ngoài.  

Hỗ trợ công việc và các nỗ lực của ASEAN là Ban Thư ký ASEAN. Ban Thư ký ASEAN do Tổng Thư ký ASEAN đứng đầu (có hàm cấp tương đương Bộ trưởng), được hỗ trợ bởi 4 Phó Tổng Thư ký, bao gồm một Phó Tổng Thư ký phụ trách mỗi trụ cột Cộng đồng và một Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề về Cộng đồng và Vụ các vấn đề về Cộng đồng và Quản lý. 
NHÂN QUYỀN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ASEAN
Năm 1993, Liên hợp quốc triệu tập Hội nghị thế giới về Nhân quyền ở Viên, Áo.  Các nước thành viên ASEAN, lúc đó chỉ có 6 thành viên, đều tham dự Hội nghị này. Hội nghị đã ra Tuyên bố Viên và Chương trình hành động.  
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Các dấu mốc trong hợp tác nhân quyền ASEAN
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Sau đó, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trong Thông cáo chung dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 26 (7/1993) đã nêu: 
16. Các Bộ trưởng Ngoại giao hoan nghênh sự đồng thuận quốc tế đạt được tại Hội nghị Thế giới về Nhân quyền ở Viên ngày 14-25/6/1993, và tái khẳng định cam kết và sự tôn trọng của ASEAN đối với nhân quyền và các quyền tự do cơ bản như nêu tại Tuyên bố Viên ngày 25/6/1993. Các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng nhân quyền có liên quan với nhau và không thể tách rời bao gồm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.  Các quyền này có tầm quan trọng như nhau. Các quyền này cần được giải quyết một cách cân bằng và đồng bộ, được bảo vệ và thúc đấy có xem xét đầy đủ đến tình hình văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị. Các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền không nên được chính trị hóa. 
17. Các Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí rằng ASEAN cần điều phối một cách tiếp cận chung về nhân quyền và tích cực tham gia, đóng góp cho việc áp dụng, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Các Bộ trưởng ghi nhận rằng Hiến chương Liên hợp quốc đã đặt vấn đề tuân thủ toàn cầu và thúc đẩy nhân quyền trong bối cảnh hợp tác quốc tế. Họ nhấn mạnh rằng phát triển là một quyền 
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không thể chuyển nhượng và việc sử dụng nhân quyền như một điều kiện cho hợp tác kinh tế và hỗ trợ phát triển làm phương hại hợp tác quốc tế và đồng thuận quốc tế về nhân quyền. Các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong cộng đồng quốc tế cần tính đến các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nhà nước. Các Bộ trưởng tin rằng sự tự do, tiến bộ và ổn định quốc gia được thúc đẩy bởi sự cân bằng giữa quyền của cá nhân và quyền của cộng đồng, thông qua đó nhiều quyền cá nhân được thực hiện, như quy định trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. 
18. Các Bộ trưởng Ngoại giao hài lòng nhận thấy tiến triển đáng kể và tiếp diễn của ASEAN trong việc đưa người dân thoát khỏi nỗi sợ hãi và đói nghèo, tạo điều kiện cho họ sống trong phẩm giá. Các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng việc vi phạm các quyền con người cơ bản cần phải được chỉnh đốn và không nên được khoan nhượng dưới bất cứ chiêu bài nào. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế về tất cả các khía cạnh của nhân quyền và rằng tất cả các chính phủ cần duy trì các chuẩn mực nhân văn và tôn trọng phẩm giá con người. Liên quan tới việc này và nhằm ủng hộ Tuyên bố Viên và Chương trình hành động ngày 25/6/1993. Về việc này và nhằm hỗ trợ Tuyên bố Viên và Chương trình Hành động 25/6/1993, các Bộ trưởng nhất trí rằng ASEAN cũng nên xem xét thiết lập một cơ chế khu vực phù hợp về nhân quyền. Lần đầu tiên, ASEAN tự hướng tới việc xây dựng một khung khổ nhân quyền khu vực.
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Hội nghị Cấp cao ASEAN không chính thức lần thứ hai, tổ chức tại Kuala Lumpur ngày 15/12/1997, đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020, đề ra một tầm nhìn rộng lớn của ASEAN trong năm 2020: một ASEAN là một tập hợp các quốc gia Đông Nam Á, hướng ra bên ngoài, sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, cùng gắn hết trong quan hệ đối tác với sự phát triển năng động và trong một cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau. Nhằm triển khai tầm nhìn dài hạn này, Kế hoạch Hành động Hà Nội (HPA) năm 1997 đã được xây dựng.

Tại phần IV, đoạn 4.8 của HPA, ASEAN cam kết tăng cường trao đổi thông tin trong lĩnh vực nhân quyền giữa các nước ASEAN nhằm thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền con người  và các quyền tự do cơ bản của tất cả mọi người phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Tuyên bố Viên và Chương trình Hành động. 
Nhằm hỗ trợ việc hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2020, các nước thành viên ASEAN đã xây dựng Chương trình hành động Viêng-chăn năm 2004. Trong Chương trình Hành động, tại phần “Những bước phát triển về chính trị”, các nước thành viên đã nhất trí “thúc đẩy nhân quyền và các nghĩa vụ”.

Năm năm sau đó, các nước thành viên ASEAN quyết định đẩy nhanh việc thành lập một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Các nước thành viên đã thông qua Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2009-2015 và ba Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng ASEAN.

Các thành tố nhân quyền, được nêu trong Chương trình Hành động Viêng-chăn năm 2004, đã được tái khẳng định trong Chương trình Hành động thuộc Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2009-2015, phần A.1.5
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AICHR và Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN  

“Thúc đẩy và Bảo vệ Nhân quyền”, bao gồm bảy (7) dòng hành động. 
Cam kết của ASEAN về việc hiện thực hóa một Cộng đồng mang tính thu nạp và đáp ứng nhanh, tích cực hiện thực hóa một cộng đồng mang tính thu nạp và phản hồi tích cực nhằm bảo đảm mọi người được hưởng các quyền con người và quyền tự do cơ bản được nhấn mạnh tại Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị An ninh 2025, phần A.2.5 “Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, các quyền tự do cơ bản và công bằng xã hội nhằm bảo đảm mọi người sống với phẩm giá, trong h òa bình, sự hòa hợp và thịnh vượng” với các dòng hành động sau:

CÁC DÒNG HÀNH ĐỘNG:

i. Khuyến khích các Quốc gia Thành viên ASEAN củng cố hệ thống lập pháp và các thể chế trong nước, thúc đẩy giáo dục về nhân quyền và tham vấn với các bên liên quan;
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ii. Khuyến khích các Quốc gia Thành viên ASEAN phê chuẩn hoặc tham gia các văn kiện quốc tế chủ chốt về nhân quyền và bảo đảm triển khai hiệu quả các văn kiện này;

iii. Khuyến khích các Quốc gia Thành viên ASEAN tăng cường gắn kết với Liên hợp quốc và các cơ chế nhân quyền liên quan mà các Quốc gia Thành viên ASEAN là bên tham gia, bao gồm Báo cáo Kiểm điểm định kỳ  phổ quát và các cơ quan điều ước liên quan cũng như chia sẻ kinh nghiệm và các thực tiễn tốt nhất;

iv. Hỗ trợ Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) trong thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với Điều khoản tham chiếu của cơ quan này;
v. Tăng cường trao đổi thông tin nhằm thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản  giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN phù hợp với Hiến chương ASEAN, Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền (AHRD) và Tuyên bố Phnôm-Pênh về việc thông qua AHRD cũng như các Tuyên bố và văn kiện quốc tế về nhân quyền mà các Quốc gia Thành viên ASEAN là thành viên;

vi. Tăng cường việc thực hiện AHRD và Tuyên bố Phnôm-Pênh về việc thong qua AHRD, bao gồm phố biến thông tin và tăng cường nhận thức của người dân về Tuyên bố này;

vii. Thúc đẩy việc lồng ghép nhân quyền trong tất cả các trụ cột Cộng đồng ASEAN, thông qua tham vấn giữa các cơ quan chuyên ngành liên quan của ASEAN;
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viii. Khuyến khích việc tương tác và tham vấn khi phù hợp giữa AICHR, các cơ quan chuyên ngành liên quan của ASEAN và các bên liên quan khác, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) quan tâm đến thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền;

ix. Tiếp tục việc thực hiện nghiên cứu chuyên đề về nhân quyền của AICHR phù hợp với quy định trong Điều khoản tham chiếu;

x. Tiếp tục công việc thu thập thông tin từ các Quốc gia Thành viên ASEAN trong thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền;

xi. Tăng cường nhận thức của người dân ASEAN về nhân quyền, bao gồm việc xuất bản các ấn phẩm định kỳ về các hoạt động của AICHR và các hoạt động truyền thông do các cơ quan chuyên ngành của ASEAN thực hiện;

xii. Xem xét, khi phù hợp, việc rà soát Điều khoản Tham chiếu (TOR) của AICHR như quy định trong TOR, phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc nêu trong Hiến chương ASEAN, nhằm tăng cường thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong ASEAN;

xiii. Tăng cường sự tương tác giữa mạng lưới các cơ chế nhân quyền hiện có cũng như các CSOs khác với các cơ quan chuyên ngành liên quan của ASEAN; 
xiv. Khuyến khích sự điều phối và tham vấn giữa các cơ quan liên quan của ASEAN nhằm tăng cường việc thực hiện AHRD, Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường  Phúc lợi
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và Phát triển của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN cũng như Tuyên bố Bali về Tăng cường Vai trò và Sự tham gia của Người Khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN trong khi duy trì các kênh báo cáo của các cơ quan này; và
xv. Hợp tác chặt chẽ với các Cơ quan Chuyên ngành liên quan trong khi duy trì các kênh báo cáo tương ứng nhằm thúc đẩy công việc của Ủy ban ASEAN về Thực hiện Tuyên bố về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Lao động Di cư với việc xây dựng một văn kiện nhằm bảo đảm quyền của lao động di cư được bảo vệ đầy đủ ở khu vực, phù hợp với luật pháp, luật lệ và chính sách của các Quốc gia Thành viên. 
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AICHR

“Phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc nêu trong Hiến chương  ASEAN liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, ASEAN thành lập cơ quan ASEAN về nhân quyền” (Hiến chương ASEAN, Điều 14).
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Nhóm Đặc trách cao cấp về việc một Cơ quan ASEAN về Nhân quyền đã xây dựng Điều khoản Tham chiếu của AICHR, được Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thông qua vào tháng 7/2009. Ngày 23/11/2009, 10 Đại diện AICHR, mỗi Đại diện từ một Quốc gia Thành viên, đã được bổ nhiệm và AICHR được ra mắt dịp Cấp cao ASEAN lần thứ 15 tại Cha-Am Hủa Hỉn, Thái Lan.

Trong Tuyên bố Cha-Am Hủa Hỉn về việc Thành lập AICHR, các Nhà Lãnh đạo ASEAN nêu AICHR là một phần của hợp tác liên chính phủ giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN nhằm phát triển hợp tác khu vực về nhân quyền. Việc thành lập AICHR thể hiện cam kết của ASEAN theo đuổi các chiến lược hướng tới tương lai nhằm củng cố hợp tác khu vực về nhân quyền. Cơ quan này là một phần không tách rời của cơ cấu tổ chức của ASEAN và là một thể chế mang tính bao trùm với trách nhiệm tổng thể đối với việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong ASEAN.

Việc ra quyết định của AICHR dựa trên nguyên tắc tham vấn và đồng thuận. AICHR thực hiện đối thoại và tham vấn với các thực thể có quan hệ liên kết với ASEAN, và cũng tham vấn các thể chế và thực thể quốc gia, khu vực và quốc tế khác có quan tâm đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.

AICHR tổ chức hai cuộc họp chính thức mỗi năm và các cuộc họp khác khi cần thiết. Cơ quan này đã xây dựng một số văn kiện nền tảng, tạo khuôn khổ và nền tảng cho hoạt động, như:
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· Kế hoạch Công tác của AICHR 2010-2015, Kế hoạch Công tác của AICHR 2016-2020, và dự trù ngân sách;
· Các Chương trình/Hoạt động ưu tiên của AICHR (2010-2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017) và dự trù ngân sách hàng năm;
· Hướng dẫn về hoạt động của AICHR;
· Quy trình thủ tục của Quỹ AICHR;
· Hướng dẫn về Chuẩn hóa ngân sách;
· Hướng dẫn về Ban Biên tập Trang Web của AICHR;
· Hướng dẫn về sự gắn kết giữa AICHR và các Cơ quan Chuyên ngành ASEAN liên quan đến Nhân quyền;
· Hướng dẫn về Quan hệ của AICHR với các Tổ chức Xã hội Dân sự; và
· Quy trình Thủ tục của Tài khoản Chương trình AICHR.
Cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đại diện AICHR dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48.
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CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA AICHR

Điều khoản tham chiếu của AICHR quy định 14 nhiệm vụ của AICHR.  

i. Xây dựng các chiến lược thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản nhằm hỗ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN;

ii. Xây dựng một Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền nhằm tạo khung khổ hợp tác nhân quyền thông qua nhiều Công ước ASEAN khác nhau và các văn kiện khác liên quan đến nhân quyền;

iii. Nâng cao nhận thức của người dân ASEAN về nhân quyền thông qua giáo dục, nghiên cứu và phổ biến thông tin;

iv. Tăng cường xây dựng năng lực nhằm thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ của các Quốc gia Thành viên ASEAN từ các điều ước quốc tế về nhân quyền;

v. Khuyến khích các Quốc gia Thành viên ASEAN xem xét việc gia nhập và phê chuẩn các văn kiện quốc tế về nhân quyền;

vi. Tăng cường thực hiện đầy đủ các văn kiện ASEAN liên quan đến nhân quyền;

vii. Cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật về các vấn đề nhân quyền cho các Cơ quan chuyên ngành ASEAN theo đề nghị;
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viii. Tham gia đối thoại và tham vấn với các Cơ quan ASEAN khác và các Thực thể có quan hệ liên kết với ASEAN, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan khác, như quy định tại Chương V của Hiến chương;

ix. Tham vấn, khi phù hợp, với các cơ quan và thực thể quốc gia, khu vực và quốc tế khác liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền;

x. Thu thập thong tin từ các Quốc gia Thành viên ASEAN về việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền;

xi. Xây dựng các cách tiếp cận và quan điểm chung về các vấn đề nhân quyền thuộc quan tâm của ASEAN;

xii. Thực hiện các nghiên cứu chuyên đề về nhân quyền trong  

ASEAN;

xiii. Đệ trình Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN báo cáo thường niên về các hoạt động của cơ quan này, hoặc các báo cáo khác nếu thấy cần thiết; và
xiv. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN giao.

Mỗi Đại diện của AICHR được chính phủ bổ nhiệm với nhiệm kỳ ba năm và được gia hạn một lần.  Các Đại diện AICHR trong quá trình thực thi nhiệm vụ sẽ hành động một cách khách quan phù hợp với Hiến chương ASEAN và Điều khoản tham chiếu của AICHR.
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Điều khoản tham chiếu của AICHR cũng quy định kênh báo cáo của AICHR, việc tổ chức các cuộc họp, vai trò của Chủ tịch AICHR, quy trình ra quyết định, việc công bố thong tin và quan hệ giữa AICHR với các cơ quan liên quan đến nhân quyền khác của ASEAN. 
Điều khoản tham chiếu của AICHR có thể được truy cập tại địa chỉ asean.org. Quý vị có thể truy cập trang web cấp khu vực của AICHR tại địa chỉ aichr.org.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA AICHR

Các lĩnh vực ưu tiên về nhân quyền của AICHR được thể hiện trong Kế hoạch Công tác 5 năm, trên cơ sở 14 nhiệm vụ của AICHR nêu tại Điều khoản Tham chiếu.  Mỗi năm, AICHR xác định cụ thể các chương trình và hoạt động ưu tiên cao cho năm đó trên cơ sở Kế hoạch Công tác và phù hợp với tình hình ở khu vực. AICHR đã hoàn thành Kế hoạch Công tác 5 năm đầu tiên giai đoạn 2010-2015.

AICHR đã bắt đầu triển khai Kế hoạch Công tác 5 năm giai đoạn 2016-2020, được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48. Kế hoạch Công tác 5 năm lần thứ hai xây dựng trên cơ sở Kế hoạch lần thứ nhất nhằm thúc đẩy và thực hiện Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền (AHRD) và Tuyên bố Phnôm-Pênh về việc thông qua AHRD. Kế hoạch Công tác 5 năm lần thứ hai cũng nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp đồng bộ giữa AICHR và các cơ quan liên quan của ASEAN nhằm lồng ghép nhân quyền trong 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN.   
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Các hoạt động của AICHR trong ngắn hạn và trung hạn bao gồm một số hoạt động chính sau, bên cạnh các hoạt động khác:

· Thực hiện việc đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực;
· Hoàn thành việc thống kê tất cả các văn kiện về nhân quyền hiện có mà các nước thành viên ASEAN đã tham gia và phê chuẩn;  
· Thực hiện các hội thảo về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến nhân quyền;
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Tham vấn AICHR-SOMTC về Cách tiếp cận theo khía cạnh nhân quyền trong Triển khai Công ước ASEAN về Chống buôn bán người, nhất là Phụ nữ và Trẻ em (ACTIP) và Kế hoạch Hành động ASEAN về Chống Buôn bán người, nhất là Phụ nữ và Trẻ em (APA)
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· Thực hiện các khóa đào tạo về nhân quyền cho các nhóm đối tượng cụ thể, ví dụ các quan chức chính phủ, cán bộ thực thi pháp luật, nhà báo v.v…;
· Tăng cường sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN đối với
AICHR;

· Phổ biến thông tin liên quan đến công việc của AICHR bao gồm các ấn phẩm bằng tiếng Anh và ngôn ngữ của các quốc gia thành viên ASEAN;
· Chia sẻ các thực tiễn tốt nhất về thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế về nhân quyền giữa các quốc gia thành viên ASEAN;
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Đối thoại khu vực AICHR về Lồng ghép Quyền của Người khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN. 
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· Điều phối và tham vấn với các cơ quan chuyên ngành ASEAN nhằm bảo đảm việc triển khai hiệu quả các văn kiện ASEAN liên quan đến nhân quyền;
· Xác định các vấn đề về quyền con người thuộc quan tâm của ASEAN hiện nay cũng như trong tương lai;
· Xây dựng các kế hoạch hành động khu vực, các khuyến nghị, hoặc khung khổ chính sách ASEAN về nhân quyền cho phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật nhằm lồng ghép và thúc đẩy nhân quyền trong tất cả các trụ cột Cộng đồng, các cơ quan của ASEAN;
· Tham gia đối thoại với các bên liên quan ở khu vực về những vấn đề quyền con người đang nổi lên thuộc quan tâm của ASEAN, liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền theo Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền (AHRD), Tuyên bố Phnôm Pênh về việc Thông qua AHRD và Quy chế hoạt động (TOR) của AICHR;
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Hội thảo về Chuyển giao giữa các Đại diện AICHR nhiệm kỳ  2013-2015 và các Đại diện AICHR nhiệm kỳ  2016-2018

[image: image58.jpg]



25

· Thực hiện các nghiên cứu chuyên đề về nhân quyền trong ASEAN; và
· Đối thoại và tham vấn với ba Cộng đồng về các hoạt động của các Cộng đồng trong khuôn khổ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các Kế hoạch Tổng thể đến 2025 liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.  
AICHR trong năm thứ 8 sau khi được thành lập vẫn tiếp tục kiên trì nỗ lực thúc đẩy nhân quyền trong ASEAN. Nhận thấy việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong ASEAN chỉ có thể được giải quyết thong qua sự điều phối chặt chẽ giữa các cơ quan ASEAN, AICHR đã thông qua Hướng dẫn về việc gắn kết giữa AICHR và các cơ quan chuyên ngành ASEAN liên quan đến nhân quyền. Với việc thông qua Hướng dẫn trên, AICHR nhằm mục tiêu tăng cường sự phối hợp đồng bộ và gắn hết với các cơ quan ASEAN khác liên quan đến nhân quyền, bao gồm Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền Phụ nữ và Trẻ em (ACWC), Ủy ban ASEAN về Phụ nữ (ACW) cũng như Ủy ban ASEAN về Thực hiện Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Lao động di cư (ACMW). AICHR cũng làm việc với các cơ quan liên quan của ASEAN về các vấn đề nhân quyền cụ thể, ví dụ với các Quan chức cao cấp về Tội phạm xuyên quốc gia về vấn đề buôn bán người.  

TUYÊN BỐ ASEAN VỀ NHÂN QUYỀN (AHRD)

Điều 4.2 Quy chế hoạt động của AICHR quy định rằng AICHR có nhiệm vụ xây dựng một Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền (AHRD) nhằm thiết lập một khuôn khổ hợp tác về nhân quyền thông qua nhiều công ước ASEAN và các văn kiện khác về nhân quyền.
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AICHR tại Lễ ký Tuyên bố Phnôm Pênh về việc Thông qua Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền.
Năm 2011, AICHR bắt đầu thực hiện nhiệm vụ này với việc thành lập Nhóm Soạn thảo nhằm xây dựng dự thảo ban đầu của AHRD.  Khi nhận dự thảo ban đầu từ Nhóm Soạn thảo, AICHR đã trình Báo cáo tiến độ xây dựng AHRD lên các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng 01/2012. Trong Báo cáo tiến độ đầu tiên, AICHR đưa ra lộ trình xây dựng AHRD, bao gồm việc tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm soạn thảo AHRD, trao đổi với các bên liên quan, bao gồm các chuyên gia về nhân quyền, trình báo cáo tiến độ lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, và đưa ra thời hạn trình dự thảo AHRD cuối cùng lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao trước Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 vào tháng 11 năm 2012.
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Trong quá trình soạn thảo AHRD, AICHR đã tham vấn và đối thoại với đại diện các cơ quan chuyên ngành ASEAN, các tổ chức nhân dân (CSOs) quốc gia, khu vực và quốc tế, và các chuyên gia về nhân quyền. AICHR đánh giá cao sự tham gia và đóng góp của các đại diện các cơ quan chuyên ngành, các CSOs và các chuyên gia, giúp hình thành một dự thảo AHRD toàn diện, phản ánh không chỉ nguyện vọng của người dân ASEAN mà còn nâng cao giá trị của các chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền với việc đưua vào các quyền hưởng hòa bình, quyền phát triển và việc tránh sự dị nghị đối với những người mắc bệnh truyền nhiễm như HIV.

AICHR trình dự thảo đầu tiên của AHRD lên các Bộ trưởng Ngoại giao tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45 vào tháng 7/2012. Với việc trình dự thảo đầu tiên, AICHR mong muốn nhận được sự hướng dẫn và chỉ đạo của các Bộ trưởng Ngoại giao về các bước tiếp theo trong soạn thảo AHRD.  Dự thảo thứ hai có sửa đổi được trình các Bộ trưởng Ngoại giao tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao không chính thức (IAMM) vào tháng 9/2012, trước khi được trình các nhà Lãnh đạo ASEAN. Các nhà Lãnh đạo ASEAN đã thông qua AHRD vào ngày 18/11/2012 và ký “Tuyên bố Phnom Penh về việc Thông qua Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền” (gọi tắt là “Tuyên bố Phnom Penh”). AHRD là một văn kiện mang tính bước ngoặt của ASEAN, tạo khuôn khổ thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản ở khu vực. AHRD đại diện cho nguyện vọng và quyết tâm của các quốc gia thành viên ASEAN và người dân của họ về một Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, như được nêu trong Hiến chương ASEAN. AHRD cũng phản ánh cam kết của ASEAN đối với việc thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền,  Tuyên bố Viên và Chương trình Hành động, và các văn kiện quốc tế khác về nhân quyền, mà các nước thành viên ASEAN là thành viên cũng như các tuyên bố và văn kiện khác của ASEAN [image: image62.jpg]=3
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ASEAN HUMAN RIGHTS

DECLARATION

liên quan đến nhân quyền.

Với tầm quan trọng của AHRD và Tuyên bố Phnôm Pênh, AICHR đã dành ưu tiên phố biến thông tin về các văn kiện này, bao gồm việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tính phù hợp của chúng, tiến hành dịch các văn kiện này sang ngôn ngữ của các nước thành viên ASEAN và đăng tải các bản dịch trên trang web của AICHR (aichr.org). AICHR cũng đã thảo luận và tham vấn các cơ quan chuyên ngành liên quan của ASEAN về khả năng xây dựng các văn kiện pháp lý của ASEAN về nhân quyền nhằm thực hiện việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền như nêu trong AHRD. 
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Nhằm nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của những văn kiện này, AICHR đã phối hợp với Ủy ban các Đại diện Thường trực (CPR) tổ chức một sự kiện chung với chủ đề “Đóng góp Xây dựng Cộng đồng thông 
qua việc Triển khai Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền”. Sự kiện 
này được tổ chức cùng dịp với Lễ
kỷ niệm 46 năm ngày thành lập ASEAN tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN
tại Gia-các- ta. In-đô-nê-xia. Tại sự kiện, AICHR đã công bố “Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền và Tuyên bố Phnôm 
Pênh về việc Thông qua AHRD và các bản 
dịch” (Sách AHRD), bao gồm các bản dịch

bằng ngôn ngữ chính của các quốc gia thành viên ASEAN. Tại Lễ công bố, cuốn sách AHRD đã được trao cho các đại diện các thành viên nghị viện, các tổ chức doanh nghiệp, giới nghiên cứu và giới học giả,  các tổ chức nhân dân và các lãnh đạo thanh niên. [image: image64.jpg]


Trong khuôn khổ sự kiện, một cuộc thảo luận về “AHRD và tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN tới năm 2015” đã được tổ chức với sự tham dự của các Đại diện AICHR và CPR. 
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QUAN HỆ GIỮA AICHR VỚI CÁC ĐỐI TÁC BÊN NGOÀI 

Kể từ khi thành lập, AICHR đã nỗ lực thể chế hóa hợp tác với các đối tác bên ngoài ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Đối thoại với Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ, Cơ quan các Quyền cơ bản, Cơ quan về các Quyền cơ bản, Tòa án Nhân quyền Châu Âu, các cơ quan chính phủ của Liên minh Châu Âu (EU), Nhật Bản và Hoa Kỳ, cũng như các cơ quan, thực thể khác bao gồm các CSOs đã giúp AICHR tăng cường hợp tác với các bên liên quan ở tất cả các cấp độ.  

AICHR đã thực hiện chuyến tham quan nghiên cứu tại Hoa Kỳ vào tháng 11/2010 theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ
Barack Obama. Chuyến thăm giúp AICHR có dịp thong tin cho chính phủ Hoa Kỳ, các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các CSOs quốc tế về công việc của AICHR kể từ khi được thành lập cũng như các chương trình và hoạt động của cơ quan này trong các năm tiếp theo.  Chuyến thăm quan là dịp để trao đổi về các vấn đề quyền con người cùng quan tâm và tìm hiểu khả năng hợp tác với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc, Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ và các CSO. 
AICHR cũng đã thực hiện chuyến thăm làm việc tại Châu Âu vào tháng 5/2011 theo lời mời của Tổng Vụ trưởng Quan hệ Quốc tế của Ủy ban Châu Âu. AICHR đã thăm ba thành phố châu Âu gồm Brúc-xen, Strasbourg and Viên, và gặp gỡ nhiều viện châu Âu làm việc liên quan đến nhân quyền. AICHR đã gặp gỡ Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), Ủy ban Châu Âu, các đơn vị liên quan của Hội đồng Châu Âu, Cơ quan về các Quyền cơ bản của EU và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), nhất là những cơ quan đang làm việc liên quan đến tự do báo chí, và Đại diện đặc biệt của OSCE và Điều phối viên về Chống Buôn bán người.  AICHR cũng đã gặp nhiều CSOs của châu Âu và trao đổi thông tin về các hoạt động. 

Chuyến thăm lần thứ hai đến EU được thực hiện vào tháng 10/2015. AICHR cùng với Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Phụ nữ và Trẻ em, Ủy ban Phụ nữ ASEAN và Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của lao động di cư đã tham gia Đối thoại Chính sách ASEAN-EU về Nhân quyền. Đây là đối thoại chính sách lần đầu tiên về nhân quyền giữa ASEAN và EU. Tại Đối thoại, hai bên trao đổi quan điểm mở và mang tính xây dựng về các vấn đề quyền con người cùng quan tâm và các tiến triển gần đây về nhân quyền ở khu vực EU và ASEAN, xác định các lĩnh vực nhân quyền có tiềm năng hợp tác. Đoàn ASEAN đã gặp gỡ các thành viên của Nghị viện Châu Âu, mạng lưới NGO Dân chủ và Nhân quyền có trụ sở tại Brúc-xen. AICHR cũng gặp nhiều doanh nghiệp châu Âu tại bàn tròn do Shift và CSR Europe tổ chức; tham dự một hội thảo về “Cơ chế nhân quyền toàn Châu Âu” do Bộ Ngoại giao Bỉ chủ trì tổ chức với sự tham dự của các đại diện của Hội đồng Châu Âu và OSCE.  Đoàn cũng đã thăm một số viện nghiên cứu của Bỉ về các lĩnh vực người di cư, người khuyết tật và các cơ hội bình đẳng. [image: image66.jpg]



AICHR đã có chuyến thăm Nhật Bản vào năm 2014 và gặp gỡ với một số diễn giả. AICHR đã gặp Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Thường trực và Phó Chánh Văn phòng Nội các/Tổng Thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia. AICHR cũng đã gặp các chuyên gia về nhân quyền của Nhật Bản như Tiến sỹ Yozo Yokota, Chủ tịch Trung tâm Giáo dục và Đào tạo về Nhân quyền và thành viên của Tiểu ban LHQ về Thúc đẩy và Bảo vệ Nhân quyền, Đại sứ phụ trách các vấn đề LHQ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhân quyền Kyoto, bên cạnh các cơ quan khác. AICHR cũng đã có dịp quan sát một mô hình sử dụng người khuyết tật tại công ty Isetan Mitsukoshi Soleil.
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Các Đại biểu ASEAN tại Đối thoại ASEAN-EU về Nhân quyền
Năm 2014, AICHR đã tổ chức một số hoạt động và hội thảo,  phối hợp với nhiều đối tác bên ngoài liên quan đến sự thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền như Tổ chức UN Women, Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR), EU and Nhóm Làm việc về một Cơ chế Nhân quyền ASEAN.  

AICHR đã gặp Cao ủy LHQ về Nhân quyền, Bà Navanethem Pillay, tại cuộc họp lần thứ 7 vào tháng 11/2011 tại Bali, In-đô-ne-xia, và Đại diện đặc biệt của EU về Nhân quyền, Ông Stavros Lambrinidis, tại cuộc họp lần thứ 12 vào tháng 5/2013 tại trụ sở BTK ASEAN. 

AICHR đã mời CSOs tham gia một số hoạt động, quan trọng nhất là các cuộc tham vấn trong quá trình soạn thảo AHRD và đóng góp cho việc rà soát Quy chế hoạt động của AICHR.  
Năm 2015 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ tương tác giữa AICHR và CSOs với việc thông qua  Hướng dẫn Quan hệ của AICHR với các Tổ chức xã hội dân sự. Hướng dẫn nêu các loại hình và phương thức tương tác, qua đó tiếp tục thể chế hóa quan hệ tương tác giữa AICHR và CSOs.[image: image68.jpg]



AICHR sẽ tiếp tục vận hành các Hướng dẫn này định kỳ  nhằm cũng cố quan hệ hợp tác ASEAN trong thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Danh sách các CSOs đã được công nhận có quan hệ tham vấn với AICHR được đăng tải tại trang web aichr.org.
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CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG ASEAN 

Kể từ khi thành lập vào năm 2009, AICHR đã tích cực xây dựng các chiến lược thúc đấy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản nhằm hỗ trợ tiến trình xây dựng  một Cộng đồng ASEAN mang tính thu nạp, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm. Mặc dù là cơ chế nhân quyền non trẻ nhất được thành lập, Ủy ban đã có những thành tựu đáng kể về thúc đẩy nhân quyền trong khu vực ASEAN.

Việc triển khai chương trình hoạt động của AICHR đã chuyển từ thực hiện các hoạt động sang cách tiếp cận xây dựng chương trình từ cuối 2015, như việc xây dựng các văn kiện pháp lý ASEAN về nhân quyền, mối liên hệ giữa nhân quyền, môi trường và biến đổi khí hậu.

AICHR đã mở rộng các ưu tiên của mình trong đó bao gồm các chủ đề và nhóm mục tiêu mới, như quyền hưởng hòa bình, quyền được giáo dục, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nhân quyền, truyền thông và nhân quyền. Vào tháng 3/2017, AICHR đã khởi xướng sự liên kết lần đầu tiên với các thẩm phán của các quốc gia thành viên ASEAN thông qua Hội thảo tư pháp ASEAN về Chia sẻ thực tiễn tốt liên quan đến Luật Nhân quyền quốc tế. 

Nhiều hoạt động hợp tác liên lĩnh vực và liên trụ cột đã được thực hiện nhằm bảo đảm nhân quyền được lồng ghép trong tất cả các trụ cột Cộng đồng ASEAN. Cuộc tham vấn AICHR-SOMTC đầu tiên về Cách tiếp cận trên khía cạnh nhân quyền đối với việc thực hiện Công ước ASEAN về Chống buôn bán Người, nhất là Phụ nữ và Trẻ em (ACTIP) được tổ chức vào tháng 9/2016, và cuộc tham vấn lần thứ hai dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2017.  
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24th Meeting of the AICHR at the ASEAN Secretariat

Quyền của người khuyết tật làm một ưu tiên khác của AICHR. AICHR đã phối hợp với các Quan chức cao cấp ASEAN về Phúc lợi Xã hội và Phát triển (SOMSWD) và Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) thành lập Nhóm Đặc trách về Lồng ghép Quyền của Người khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN với nhiệm vụ soạn thỏa một kế hoạch hành động khu vực về người khuyết tật. Việc này đánh dấu sự phối hợp lần đầu tiên giữa Cộng đồng Chính trị- An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN về người khuyết tật.   
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Các hoạt động sau sẽ được AICHR tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN:

· Công bố Kế hoạch Hành động Khu vực về Lồng ghép Quyền của Người Khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN.

· Cuộc thi Hùng biện AICHR về Nhân quyền năm 2017 – Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN: Cùng tiến về phía trước hướng tới một Cộng đồng bền vững. 
Một video về AICHR và Tuyển tập các văn kiện chủ chốt của AICHR gồm 1) Sổ tay AICHR: Những điều bạn cần biết, 2) Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền (AHRD) và Tuyên bố Phnôm Pênh về việc thông qua AHRD và 3) Quy chế hoạt động của AICHR sẽ được xuất bản nhân dịp năm Kỷ niệm Vàng của ASEAN.  
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA AICHR
[image: image74.jpg]



Hội thảo tập huấn AICHR-ACWC về Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em (UN CRC), 13-14/7/2017, Singapore
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Hội thảo pháp lý AICHR về Chia sẻ thực tiễn tốt về Luật nhân quyền quốc tế, 13-15/3/2017, Kuala Lumpur, Malaysia
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Hội thảo khu vực AICHR Regional Workshop về Củng cố các Kế hoạch Hành động quốc gia về Buôn bán người  nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả Công ước ASEAN về Chống buôn bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em (ACTIP) và Kế hoạch Hành động ASEAN về Chống buôn bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em (APA), 1-22/12/ 2016, Phnôm-Pênh, Campuchia. 
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Hội thảo AICHR về Thúc đẩy Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và Nhân quyền trong ASEAN, 3-4/11/ 2016, Singapore
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Hội thảo AICHR về các Chiến lược Truyền thong hiệu quả nhằm chống Buôn bán người, 23-24/6/ 2016, Nha Trang, Việt  Nam
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Cuộc thi Hùng biện về Nhân quyền, 5-6/9/2015, Singapore
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Chương trình AICHR về Nhân quyền: Đào tạo để đào tạo lại dành cho các nhà báo của các nước thành viên  ASEAN, 25-29 /7/2015, Bangkok, Thailand
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CÁC CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP
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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQs)

1.
Liên chính phủ nghĩa là gì?

A. Liên chính phủ nghĩa là một tổ chức được thành lập với sự nhất trí của các nhà nước-quốc gia. Các thành viên của tổ chức bao gồm các nhà nước có chủ quyền (được gọi là các quốc gia thành viên).  

2. Tại sao các thành viên của AICHR được gọi là các Đại diện mà không phải là các Ủy viên?

A. Các thành viên của AICHR là các Đại diện của các quốc gia thành viên ASEAN, chịu trách nhiệm trước các Chính phủ của họ, được bổ nhiệm với chức năng, nhiệm vụ đầy đủ, có tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN, Điều khoản tham chiếu của AICHR, các chuẩn mực nhân quyền quốc tế và chịu trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của người dân ASEAN.  

3.
Nhiệm vụ của AICHR là gì?

A. Điều khoản tham chiếu (TOR) của AICHR quy định 14 nhiệm vụ của AICHR. AICHR là một cơ quan chủ chốt của ASEAN và là thể chế có vai trò bao trùm về nhân quyền với trách nhiệm tổng thể về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong  ASEAN.

AICHR với tư cách thể chế có vai trò bao trùm về nhân quyền trong ASEAN sẽ làm việc với các cơ quan ASEAN khác liên quan đến nhân quyền nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Thông qua hợp tác với các cơ quan ASEAN khác và các đối tác bên ngoài, AICHR sẽ phát triển hợp tác khu vực về nhân quyền.  
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4. AICHR thường sử dụng thuật ngữ “bao trùm” khi mô tả chức năng nhiệm vụ của mình. Điều này có nghĩa là gì?
A. Mặc dù có các cơ quan ASEAN khác cũng thực hiện các hoạt động hợp tác về nhân quyền, như tập trung vào vấn đề quyền của phụ nữ và trẻ em hoặc lao động di cư, AICHR AICHR có trách nhiệm tổng thể trong ASEAN về việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và quyền tự do cơ bản. AICHR cũng xử lý tất cả các khía cạnh của nhân quyền như quyền chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa bao gồm quyền của các nhóm khác nhau.

5. AICHR sẽ làm việc với các thực thể khác, ví dụ các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ, các viện nhân quyền quốc gia, các tổ chức nhân quyền khác, và các cơ quan chuyên ngành của LHQ và khu vực cũng như khu vực tư nhân như thế nào? 
A. Là cơ quan tham vấn, AICHR tiến hành tham vấn và hợp tác với các thực thể khác khi thấy phù hợp. AICHR cần tìm ra một phương pháp hợp tác với các tổ chức hoặc thực thể khác nhau.  

6. Nếu quyền của tôi bị xâm phạm, tôi có thể nộp hồ sơ cho AICHR hoặc cho Đại diện AICHR của nước tôi không? Người dân có thể liên hệ với AICHR bằng cách nào?

A. Là cơ quan liên Chính phủ, AICHR tập trung hợp tác khu vực về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Theo Điều khoản tham chiếu hiện tại của AICHR, được các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thông qua vào tháng 7/2009, AICHR không có chức năng xử lý các vụ việc riêng lẻ.  
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The AICHR’s meeting with the Secretary-General of ASEAN

Các tổ chức hoặt cá nhân có thể gửi thư cho AICHR thong qua Chủ tịch AICHR và sao gửi tất cả các Đại diện AICHR khác và Ban Thư ký ASEAN. 
7. Trong chừng mực nào thì công việc của AICHR đóng góp hoặc có tác động đối với nhân quyền ở khu vực và nhân quyền của người dân ở khu vực Đông Nam Á? 

A. Tác động đối với nhân quyền có thể được tạo ra thông qua việc xây dựng nhận thức của người dân ASEAN về các quyền của họ. Ngoài ra, cách tiếp cận có hệ thống của các nghiên cứu chuyên đề với các kết quả có ảnh hưởng đối với người dân chắc chắn sẽ có tác động về nhân quyền. Báo cáo thường niên của AICHR trình các Bộ trưởng Ngoại giao, các ý kiến của AICHR, thông tin công khai về công việc của AICHR chắc chắn sẽ có tác động về nhân quyền. 
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8. AICHR dường như tập trung nhiều hơn đến khía cạnh thúc đẩy hơn là khía cạnh bảo vệ nhân quyền, điều này có đúng không? 
A. AICHR làm việc trên tinh thần tham vấn và đồng thuận.  Tuy nhiên, điều đó không cản trở việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, nhất là việc giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân ASEAN về nhân quyền. Việc thúc đẩy nhân quyền cần được thực hiện song song với các tiến trình phát triển khác, nhằm bảo đảm tạo nên các cơ chế bảo vệ vững mạnh. 

9. Vai trò của Tổng Thư ký ASEAN và Ban Thư ký ASEAN (ASEC) là gì?

A. Tổng Thư ký ASEAN có thể nêu các vấn đề liên quan để AICHR xem xét liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký theo các quy định trong Hiến chương ASEAN.  Tổng Thư ký cũng có thể nêu các vấn đề liên quan đến việc triển khai các thỏa thuận và quyết định của ASEAN. 
Ban Thư ký ASEAN hiện nay đóng vai trò là ban thư ký cấp khu vực của AICHR.  Ban Thư ký ASEAN duy trì sự liên lạc hiệu quả giữa AICHR với các cơ quan ASEAN khác, các đối tác bên ngoài, và các bên liên quan khác, cũng như phổ biến thông tin về các bước phát triển mới nhất trong ASEAN và AICHR cho những đối tượng quan tâm. Ban Thư ký ASEAN quản lý Quỹ AICHR và là bộ nhớ cơ bản của ASEAN và AICHR. Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ việc triển khai các Chương trình Ưu tiên/Hoạt động của AICHR, cũng như đề xuất, đánh giá và hỗ trợ xây dựng dự án và thực hiện Kế hoạch Công tác của AICHR.
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10. Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về AICHR ở đâu?

A. Thông tin chung và tin tức cập nhật mới nhất về ASEAN, bao gồm các thong cáo báo chí của AICHR, có thể được tìm thấy tại website asean.org. AICHR có website cấp khu vực là aichr.org.
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Các Đại diện 

AICHR 2016-2018
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Các Đại diện AICHR được chọn và bổ nhiệm bởi các Chính phủ của họ, có xem xét đầy đủ đến các yếu tố bình đẳng giới, sự trung thực và năng lực trong lĩnh vực nhân quyền. Các Đại diện AICHR có nhiệm kỳ ba năm, và có thể được tái bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa.  

CÁC ĐẠI DIỆN CỦA AICHR (2016-2018)

Brunei Darussalam


Ngài Haji Nazmi bin Haji Mohamad (từ tháng 6/2017)


Quá trình đào tạo:

· Bằng Cử nhân về Quản lý, trường Đại học Brunei Darussalam.
Quá trình công tác:

· 2017: Đại diện của Bru-nây Đa-rút-xa-lam tại 
AICHR.

· 2017: Bí thư thường trực (Các vấn đề quản lý và hành chính công), Văn phòng Thủ tướng.
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· 2014: Thành viên của Ban Phát triển Kinh tế Bru-nây  (BEDB).
· 2012: Bí thư Thường trực (Quản lý và quốc tế), Bộ Tài chính.
· 2012: Phó Chủ tịch, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và chính sách (CSPS).
· 2012: Phó Đồng Chủ tịch, Quỹ tín thác dành cho nhân viên.
· 2012: Chủ tịch, Tập đoàn Bảo vệ Tiền ký quỹ của Bru-nây Đa-rút-xa-lam.
· 2012: Chủ tịch, Ban Giám sát tài chính hồi giáo.
· 2012: Thống đốc thay thế, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
· 2008: Phó Bí thư Thường trực, Bộ Ngoại giao và Thương mại.
· 2008: Trưởng Phòng, Phòng quản lý chi tiêu, Bộ Tài chính. 
· 2007: Cố vấn Giám đốc điều hành của Nhóm bầu cử Đông Nam Á, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
· 2004: Cán bộ, Bộ Tài chính.
· 2000: Cán bộ, Bộ Công nghiệp và Nguồn lực chính.
· 1997: Thành viên Ban Thư ký Hội đồng Kinh tế Bru-nây Đa-rút-xa-lam (BDEC).
· 1996: Cán bộ, Văn phòng Thủ tướng.
· 1995: Cán bộ (xếp hạng đặc biệt), Bộ Tài chính.
· 1991: Cán bộ dự án, Bộ Công nghiệp và Nguồn lực chính. 
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Cam-pu-chia

Bà Polyne Hean


Quá trình đào tạo:

· Thạc sỹ về Dân chủ và Quản trị, Đại học Georgetown, Hoa Kỳ.  
· Thạc sỹ về Nghiên cứu Phát triển, Đại học East Anglia, Vương quốc Anh.
· Cử nhân kinh tế, Đại học Hoàng gia Luật và Kinh tế, Campuchia. 
· Cử nhân giáo dục về TEFL, Đại học Hoàng gia Phnôm-pênh, Cam-pu-chia.
Quá trình công tác:

· Đại diện Cam-pu-chia tại AICHR.
· Trưởng Phòng, Vụ ASEAN, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. 
· Thành viên, Tập đoàn iAB.
· Phó Chủ tịch, Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng iAB.
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· Đầu mối, Ủy ban quốc gia về Kho dữ liệu thương mại quốc gia và các Biện pháp phi thuế quan. 
· Thành viên, Ủy ban Quốc gia về Chống buôn bán
· Thành viên, Nhóm nghiên cứu quan hệ Cam-pu-chia-Trung Quốc. 
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In-đô-nê-xia

Tiến sỹ Dinna Wisnu 

Quá trình đào tạo:

· Tiến sỹ về Khoa học Chính trị, Đại học Ohio, Hoa Kỳ- học bổng toàn phần. 
· Thạc sỹ về Khoa học Chính trị, Đại học Ohio, Hoa Kỳ- học bổng toàn phần. 
· Thạc sỹ Quan hệ quốc tế, Đại học tổng hợp Indonesia, Gia-các-ta, In-đô-nê-xia. 
Quá trình công tác:

· 2017-nay: Đồng sáng lập và Giám đốc, Viện Chính sách công Atma Jaya.
· 2015: Đồng sáng lập và thành viên, Trung tâm Bảo trợ xã hội & Chương trình đào tạo thạc sỹ về Bảo trợ xã hội, Đại học tổng hợp In-đô-nê-xia.
· 2009-nay: Cố vấn cho Chính phủ In-đô-nê-xia và tham gia nhiều hoạt động về kinh tế chính trị và ngoại giao.  
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· 9/2008-2017: Đồng sáng lập và Giám đốc, Trường Đại học Ngoại giao Paramadina & Trường Sau Đại học Paramadina.
· 2007-2008: Giám đốc Nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu hợp tác Đông Á, Đại học In-đô-nê-xia.
· 2007-2008: Phó Trưởng Phòng & chuyên gia về xã hội dân sự, Dự án RESPECT về Chủ nghĩa đa nguyên và tôn giáo, sự công bằng và bao dung (World Learning & USAID).
· 2001-2007: Học viên cao học, tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Bang Ohio, Hoa Kỳ.
· 1998-2001: Viện Dân chủ quốc gia.
· 1996-1998: Tuần báo Suara Karya. 
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CHDCND Lào

Ngài Phoukhong Sisoulath


Quá trình đào tạo:

· Thạc sỹ Luật Quốc tế, Viện Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO).
· Bằng sau đại học về Luật Quốc tế, Đại học Nottingham.
· Chứng chỉ ngành Chính trị và Hành chính công, Viện Chính trị và Hành chính công quốc gia Lào.
· Tham gia chương trình Viện Nghiên cứu Hoa kỳ Fulbright: Cải cách trong Lịch sử và Luật Hoa Kỳ, Đại học Boston. 
Quá trình công tác:

· 2015: Thành viên đoàn đại biểu Lào dự to the Chu kỳ thứ hai Kiểm điểm định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền LHQ.
· Kể từ 2014: Chủ trì kết quả 5: Luật Quốc tế và Nhân quyền, Kế hoạch tổng thể về nhà nước pháp quyền. 
· Kể từ 2014: Trưởng Ban Thư ký, Ủy ban Điều hành Quốc gia về Nhân quyền.
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· Kể từ 2014: Tổng Vụ trưởng, Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao.
· 2014: Tham gia Chương trình thăm làm việc tại EU (EUVP).
· Kể từ 2013: Đại diện của nước CHDCND Lào tại AICHR.
· 2011-2012: Trợ lý Đại diện của nước CHDCND Lào tại AICHR, rồi Đại diện lâm thời của Lào tại AICHR.
· 1996-2010: Làm việc tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao (MoFA), làm ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm chuyên viên, chuyên viên pháp lý, chuyên viên phụ trách nhân quyền, Phó Trưởng Phòng các vấn đề pháp lý, Trưởng phòng Điều ước đa phương,  Trưởng Phòng Nhân quyền, Phó Vụ trưởng, Giám đốc dự án quốc gia của Dự án Luật Quốc tế giai đoạn I, II và III.
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Malaysia


Ngài Edmund Bon Tai Soon


Quá trình đào tạo:

· Thạc sỹ Luật Nhân quyền Quốc tế, Đại học Oxford, Anh (Học bổng Chevening, Anh).
· Cử nhân Luật, Đại học Luân Đôn, Anh (học bổng của Malaysia).
Quá trình công tác:

· 2016: Trưởng Văn phòng Luật sư (Dân sự), Công ty AmerBON Advocates, Kuala Lumpur.
· 2014-2016: Trưởng Văn phòng Luật sư, BON Advocates, Kuala Lumpur.
· 2012-2014: Luật sư lâu năm, công ty Luật Chooi & Company, Kuala Lumpur.
· 2002-2012: Thành viên cao cấp, công ty Luật Chooi & Company, Kuala Lumpur.
· 1998-2002: Luật sư, Công ty Chooi & Company, Kuala Lumpur.
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· 2011: Đồng sáng lập Trung tâm về Chủ nghĩa hợp hiến và Nhân quyền (MCCHR).
· 2010: Đồng tác giả của ấn phẩm Halsbury Malaysia về “Quyền công dân, Nhập cư, An ninh quốc gia và Cảnh sát” (Tập 27).
· 2016-2017: Chủ tịch, Ủy ban Luật, Hội đồng Luật sư.
· 2009-2011: Chủ tịch, Ủy ban Luật Hiến pháp, Hội đồng Luật sư. 
· 2007-2009: Chủ tịch, Ủy ban Nhân quyền, Hội đồng Luật sư. 
· 2006-2008: Chủ tịch, Ủy ban Luật sư trẻ quốc gia, Hội đồng Luật sư. 
· 2006-2011; 2016-2017: Thành viên được bầu, Hội đồng Luật sư Malaysia.
· 2006-2008: thành viên ban thư ký, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM).
· 2006: Đồng sáng lập blog về pháp lý, www.loyarburok. com.
· 2005-2008: Luật sư, Cao ủy LHQ về Người tị nạn, (UNHCR).
· 2004-2014: Thành viên, Hiệp hội Nhân quyền quốc gia, (HAKAM).
· 1998-2017: Hơn 60 vụ việc về nhân quyền và dư luận quan tâm được nêu trên phương tiện truyền thông và các báo pháp luật, hơn 900 giờ đào tạo và tham gia các chương trình nâng cao năng lực ở trong nước và cấp khu vực.
· 1998: Luật sư tư vấn, Tòa Malaya (Được nhận vào Hiệp hội Luật sư Malaya tháng 6/1998).
· 1997: Luật sư, Hiệp hội danh dự Lincoln’s Inn (Được tham gia Hiệp hội luật sư Anh và xứ Wales tháng 9/2007).
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Myanmar


Đại sứ Hla Myint


Quá trình đào tạo:

· Thạc sỹ về Chính sách công, Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ.
· Cử nhân, Đại học Răng-gun.
Quá trình công tác:

· 2015: Đại diện của Myanmar tại Nhóm Đặc trách cao cấp về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015.  
· 2008-đến nay: Nhóm chuyên gia và các nhân vật nổi tiếng Diễn đàn Khu vực ASEAN.
· 2011-2012: Đại diện chuyên gia và nhân vật nổi tiếng của Myanmar về quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ.
· 2011-2014: Thành viên Ủy ban Nhân quyền quốc gia của Myanmar.
· 2008-2010: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Úc và Niu Di-lân.  
· 2006-2008: Tổng Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế và Kinh tế, Bộ Ngoại giao. 
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· Tổng Vụ trưởng, Vụ Nghiên cứu đào tạo và Ngoại ngữ, Bộ Ngoại giao.
· 2005-2006: Phó Vụ trưởng, Vụ Các Tổ chức quốc tế và Kinh tế, Bộ Ngoại giao. 
· 2002-2005: Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Myanmar, Pretoria, Nam Phi.
· 1998-2002: Trưởng Phòng, Vụ Các Tổ chức quốc tế và Kinh tế, Bộ Ngoại giao.
· 1992-1998: Bí thư thứ nhất, Phái đoàn đại diện thường trực Myanmar, New York, Hoa Kỳ.
· 1988-1992: Trợ lý Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao. 
· 1984-1988: Bí thư thứ ba, Phái đoàn thường trực Myanmar tại Geneva, Thụy Sỹ. 
· 1980: Làm việc tại Bộ Ngoại giao.
· 1974-1980: Làm việc tại Bộ Nội vụ.
· 1970-1974: Làm việc tại Bộ Giáo dục.
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Phi-líp-pin

Ngài Leo M. Herrera-Lim (từ tháng 12/ 2016)


Quá trình đào tạo:

· Cử nhân Luật (LL.B.), Trường Đại học Philippines.
· Cử nhân Kinh tế (Cum Laude), Trường Đại học Philippines.
Quá trình công tác:

· 5/2017-đến nay: Trợ lý Thứ trưởng, Văn phòng Thứ trưởng phụ trách Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Bộ Ngoại giao.
· 7/2016-5/2017: Trợ lý đặc biệt cao cấp, Văn phòng Thứ trưởng phụ trách Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Bộ Ngoại giao.
· 2014-2016: Tổng Lãnh sự Philippines tại Los Angeles, California.
· 2010-2014: Tổng Lãnh sự Philippines tại Chicago, Illinois.
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· 2008-2010: Trợ lý đặc biệt, Văn phòng Thứ trưởng Ngoại giao (phụ trách về Chính sách).
· 2000-2008: Bí thư thứ nhất và Lãnh sự, rồi Công sứ và Tổng Lãnh sự, Đại sứ quán Philippines tại Luân Đôn, Vương quốc Anh.
· 1998-2000: Trợ lý đặc biệt, Văn phòng Thứ trưởng Ngoại giao (phụ trách về hành chính).
· 1991-1998: Bí thư thứ ba, rồi Bí thư thứ hai và Lãnh sự, Đại sứ quán Philippines tại Washington, DC.
· 1989-1991: Trưởng Phòng Mỹ, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.
· 1988-1991: Trợ lý Vụ trưởng, Phòng Điều ước, Vụ các vấn đề pháp lý, Bộ Ngoại giao. 
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Singapore


Đại sứ Barry Desker


Quá trình đào tạo:

· Thạc sỹ, Đại học Luân Đôn (Học bổng Quỹ Ford).  
· Cử nhân (xếp loại xuất sắc), Đại học Singapore (học bổng của Tổng thống).
Quá trình công tác:

· Thành viên Hội đồng Tổng thống về Quyền của các nhóm thiểu số.
· Đại sứ lưu động của Singapore tại Tòa Thánh và Tây Ban Nha.
· Chuyên gia và Nhân vật nổi tiếng (EEP) của Singapore, Diễn đàn khu vực ASEAN.
· Thành viên Ban Giám đốc Quỹ học bổng trao đổi Lý Quang Diệu.  
· Phó Chủ tịch, Ủy ban ba bên.
· Thành viên Ban Quản trị Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á. 
· Hội viên danh dự tại trường Nghiên cứu quốc tế Rajaratnam  (RSIS).
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· 2007-2014: Hiệu trưởng trường Nghiên cứu Chính sách Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang (RSIS).
· 2000-2014: Giám đốc Viện Quốc phòng và Nghiên cứu Chiến lược.
· 1994-2000: Giám đốc Điều hành, Ban Phát triển thương mại.
· 1986-1993: Đại sứ Singapore tại Indonesia.
· 1984-1986: Phó Bí thư và Trưởng Phòng Chính sách, Hoạch định và Phân tích, Bộ Ngoại giao.
· 1982-1984: Phó Trưởng Phái đoàn tại Liên hợp quốc,  New York.
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Thailand


Tiến sỹ Seree Nonthasoot


Quá trình đào tạo:

· Tiến sỹ, Đại học Oxford, England, Vương quốc Anh.
· Thạc sỹ (Luật Châu Âu và So sánh), Đại học Oxford (Học bổng Chevening).
· Thạc sỹ Luật (Luật thương mại quốc tế), Trường Luật, Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ (học bổng Fulbright).
· Luật sư tranh tụng, Hội Luật sư Thái Lan. 
· Cử nhân Luật, Đại học Thammasat, Băng-cốc, Thái Lan.
Quá trình công tác:

•
Đại diện Thái Lan tại Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền [www.AICHR.or.th].

· Giám đốc và thành viên Ủy ban kiểm toán, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thái Lan.  
· Giám đốc, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Công ty Luật KTB.  
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· Giám đốc, Công ty máy tính Krungthai Computer Services.
· Phó Giám đốc điều hành cao cấp, Viện Nghiên cứu và Phát triển các doanh nghiệp công [www.IRDP.org].
· 2004-đến nay: Giảng viên đặc biệt tại Khoa Luật, Đại học Thammasat.
· 1999-đến nay: Giảng viên đặc biệt  Chương trình đào tạo thạc sỹ về Nghiên cứu nhân quyền (chương trình quốc tế), Đại học Mahidol.
· 2011: Thành viên nhóm soạn thảo Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền. 
· 2003-2013: Luật sư tư vấn, Văn phòng Chính sách doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính. 
· 1995-2000: Cố vấn pháp lý, Văn phòng Hội đồng Nhà nước, Văn phòng Thủ tướng.
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Viet Nam


Đại sứ Nguyễn Thị Nhã

Quá trình đào tạo:

· Thạc sỹ Luật và Ngoại giao, Đại học Tufts, Trường Luật và Ngoại giao Fletcher, Massachusetts, Hoa Kỳ.
· Bằng TESOL, Canberra, Ốt-xtrây-lia.
· Cử nhân Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao, Hà Nội, Việt Nam. 
Quá trình công tác:

· 2016-2018: Đại sứ, Đại diện Việt Nam tại Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR).
· Từ 2013: Đại sứ, Bộ Ngoại giao Việt Nam.
· 2011-2014: Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao.
· 2011-2014: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hồng Công và Macau, các Đặc khu hành chính của Trung Quốc.  
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· 2005-2008: Tham tán Công sứ, Người thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len. 
· 1995-1999: Bí thư thứ nhất, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ.
· 1990-1992: Bí thư thứ ba, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ và các tổ chức quốc tế khác, Geneva, Thụy Sỹ. 
· 1980-1990: Chuyên viên, Vụ các Vấn đề chung và Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.
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Các Đại diện AICHR 2013-2015
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CÁC ĐẠI DIỆN AICHR (2013-2015)

BRU-NÂY ĐA-RÚT-XA-LAM

Ngài Pehin Dato Dr. Awang Hj. Ahmad bin Hj. Jumat


Cam-pu-chia

Ngài Srun Thirith
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In-đô-nê-xia

Ngài Rafendi Djamin


CHDCND Lào

Ngài Phoukhong Sisoulath
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Ma-lai-xia

Ngài Tan Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah


Mi-an-ma

Đại sứ Kyaw Tint Swe


73

Phi-líp-pin

Đại sứ Rosario Gonzalez Manalo


Xinh-ga-po

Đại sứ Chan Heng Chee
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Thái Lan

Tiến sỹ Seree Nonthasoot


Việt Nam


Bà Lê Thị Thu
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Các Đại diện 

AICHR 2009-2012

77


78

CÁC ĐẠI DIỆN AICHR (2009-2012)

Bru-nây Đa-rút-xa-lam 

Ngài Pehin Dato Dr. Awang Hj. Ahmad bin Hj. Jumat (từ tháng 11/2011)


Cam-pu-chia

Tiến sỹ Om Yentieng
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In-đô-nê-xia

Ngài Rafendi Djamin


CHDCND Lào

Ngài Bounkeut Sangsomsak
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Ma-lai-xia

Ngài Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah


Mi-an-ma

Đại sứ Kyaw Tint Swe
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Phi-líp-pin

Đại sứ Rosario Gonzalez Manalo


Xinh-ga-po

Ngài Richard Magnus
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Thái Lan

Tiến sỹ Sriprapha Petcharamesree


Việt Nam


Đại sứ Nguyễn Duy Hưng (từ 11/ 2010)
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ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION

AND

THE PHNOM PENH STATEMENT

ON THE ADOPTION OF THE

ASEAN HUMAN RIGHTS

DECLARATION (AHRD)
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ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION 
WE, the Heads of State/Government of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as “ASEAN”), namely Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, on the occasion of the 21st ASEAN Summit in Phnom Penh, Cambodia.

REAFFIRMING our adherence to the purposes and principles of ASEAN as enshrined in the ASEAN Charter, in particular the respect for and promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, as well as the principles of democracy, the rule of law and good governance;

REAFFIRMING FURTHER our commitment to the Universal Declaration of Human Rights, the Charter of the United Nations, the Vienna Declaration and Programme of Action, and other international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties;

REAFFIRMING ALSO the importance of ASEAN’s efforts in promoting human rights, including the Declaration of the Advancement of Women in the ASEAN Region and the Declaration on the Elimination of Violence against Women in the ASEAN Region;

CONVINCED that this Declaration will help establish a framework for human rights cooperation in the region and contribute to the ASEAN community building process;
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HEREBY DECLARE AS FOLLOWS:

GENERAL PRINCIPLES

1. All persons are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of humanity.

2. Every person is entitled to the rights and freedoms set forth herein, without distinction of any kind, such as race, gender, age, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, disability or other status.

3. Every person has the right of recognition everywhere as a person before the law. Every person is equal before the law. Every person is entitled without discrimination to equal protection of the law.

4. The rights of women, children, the elderly, persons with disabilities, migrant workers, and vulnerable and marginalised groups are an inalienable, integral and indivisible part of human rights and fundamental freedoms.

5. Every person has the right to an effective and enforceable remedy, to be determined by a court or other competent authorities, for acts violating the rights granted to that person by the constitution or by law.

6. The enjoyment of human rights and fundamental freedoms must be balanced with the performance of corresponding duties as every person has responsibilities to all other individuals, the community and the society


88

where one lives. It is ultimately the primary responsibility of all ASEAN Member States to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.

7. All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. All human rights and fundamental freedoms in this Declaration must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis. At the same time, the realisation of human rights must be considered in the regional and national context bearing in mind different political, economic, legal, social, cultural, historical and religious backgrounds.

8. The human rights and fundamental freedoms of every person shall be exercised with due regard to the human rights and fundamental freedoms of others. The exercise of human rights and fundamental freedoms shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition for the human rights and fundamental freedoms of others, and to meet the just requirements of national security, public order, public health, public safety, public morality, as well as the general welfare of the peoples in a democratic society.

9. In the realisation of the human rights and freedoms contained in this Declaration, the principles of impartiality, objectivity, non-selectivity, non-discrimination, non-confrontation and avoidance of double standards and politicisation, should always be upheld. The process of such realisation shall take into account peoples’ participation, inclusivity and the need for accountability.
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CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

10. ASEAN Member States affirm all the civil and political rights in the Universal Declaration of Human Rights. Specifically, ASEAN Member States affirm the following rights and fundamental freedoms:

11. Every person has an inherent right to life which shall be protected by law. No person shall be deprived of life save in accordance with law.

12. Every person has the right to personal liberty and security. No person shall be subject to arbitrary arrest, search, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty.

13. No person shall be held in servitude or slavery in any of its forms, or be subject to human smuggling or trafficking in persons, including for the purpose of trafficking in human organs.

14. No person shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

15. Every person has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State. Every person has the right to leave any country including his or her own, and to return to his or her country.

16. Every person has the right to seek and receive asylum in another State in accordance with the laws of such State and applicable international agreements.
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17. Every person has the right to own, use, dispose of and give that person’s lawfully acquired possessions alone or in association with others. No person shall be arbitrarily deprived of such property.

18. Every person has the right to a nationality as prescribed by law. No person shall be arbitrarily deprived of such nationality nor denied the right to change that nationality.

19. The family as the natural and fundamental unit of society is entitled to protection by society and each ASEAN Member State. Men and women of full age have the right to marry on the basis of their free and full consent, to found a family and to dissolve a marriage, as prescribed by law.

20. (1) Every person charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law in a fair and public trial, by a competent, independent and impartial tribunal, at which the accused is guaranteed the right to defence.

(2) No person shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed and no person shall suffer greater punishment for an offence than was prescribed by law at the time it was committed.

(3) No person shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he or she has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each ASEAN Member State.
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21. Every person has the right to be free from arbitrary interference with his or her privacy, family, home or correspondence including personal data, or to attacks upon that person’s honour and reputation. Every person has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

22. Every person has the right to freedom of thought, conscience and religion. All forms of intolerance, discrimination and incitement of hatred based on religion and beliefs shall be eliminated.

23. Every person has the right to freedom of opinion and expression, including freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information, whether orally, in writing or through any other medium of that person’s choice.

24. Every person has the right to freedom of peaceful assembly.

25. (1) Every person who is a citizen of his or her country has the right to participate in the government of his or her country, either directly or indirectly through democratically elected representatives, in accordance with national law.

(2) Every citizen has the right to vote in periodic and genuine elections, which should be by universal and equal suffrage and by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors, in accordance with national law.
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ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

26. ASEAN Member States affirm all the economic, social and cultural rights in the Universal Declaration of Human Rights. Specifically, ASEAN Member States affirm the following:

27. (1) Every person has the right to work, to the free choice of employment, to enjoy just, decent and favourable conditions of work and to have access to assistance schemes for the unemployed.

(2) Every person has the right to form trade unions and join the trade union of his or her choice for the protection of his or her interests, in accordance with national laws and regulations.

(3) No child or any young person shall be subjected to economic and social exploitation. Those who employ children and young people in work harmful to their morals or health, dangerous to life, or likely to hamper their normal development, including their education should be punished by law. ASEAN Member States should also set age limits below which the paid employment of child labour should be prohibited and punished by law.

28. Every person has the right to an adequate standard of

living for himself or herself and his or her family including:

a. The right to adequate and affordable food, freedom from hunger and access to safe and nutritious food;

b. The right to clothing;

c. The right to adequate and affordable housing;
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d. The right to medical care and necessary social services;

e. The right to safe drinking water and sanitation;

f. The right to a safe, clean and sustainable environment.

29. (1) Every person has the right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical, mental and reproductive health, to basic and affordable health-care services, and to have access to medical facilities.

(2) The ASEAN Member States shall create a positive environment in overcoming stigma, silence, denial and discrimination in the prevention, treatment, care and support of people suffering from communicable diseases, including HIV/AIDS.

30. (1) Every person shall have the right to social security, including social insurance where available, which assists him or her to secure the means for a dignified and decent existence.

(2) Special protection should be accorded to mothers during a reasonable period as determined by national laws and regulations before and after childbirth. During such period, working mothers should be accorded paid leave or leave with adequate social security benefits.

(3) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. Every child, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
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31. (1)  Every person has the right to education.

(2) Primary education shall be compulsory and made available free to all. Secondary education in its different forms shall be available and accessible to all through every appropriate means. Technical and vocational education shall be made generally available. Higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(3) Education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of his or her dignity. Education shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms in ASEAN Member States. Furthermore, education shall enable all persons to participate effectively in their respective societies, promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial and religious groups, and enhance the activities of ASEAN for the maintenance of peace.

32. Every person has the right, individually or in association with others, to freely take part in cultural life, to enjoy the arts and the benefits of scientific progress and its applications and to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or appropriate artistic production of which one is the author.

33. ASEAN Member States should take steps, individually and through regional and international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to
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achieving progressively the full realisation of economic, social and cultural rights recognised in this Declaration.

34. ASEAN Member States may determine the extent to which they would guarantee the economic and social rights found in this Declaration to non-nationals, with due regard to human rights and the organisation and resources of their respective national economies.

RIGHT TO DEVELOPMENT

35. The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and the peoples of ASEAN are entitled to participate in, contribute to, enjoy and benefit equitably and sustainably from economic, social, cultural and political development. The right to development should be fulfilled so as to meet equitably the developmental and environmental needs of present and future generations. While development facilitates and is necessary for the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the violations of internationally recognised human rights.

36. ASEAN Member States should adopt meaningful people- oriented and gender responsive development programmes aimed at poverty alleviation, the creation of conditions including the protection and sustainability of the environment for the peoples of ASEAN to enjoy all human rights recognised in this Declaration on an equitable basis, and the progressive narrowing of the development gap within ASEAN.
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37. ASEAN Member States recognise that the implementation of the right to development requires effective development policies at the national level as well as equitable economic relations, international cooperation and a favourable inter national economic environment. ASEAN Member States should mainstream the multidimensional aspects of the right to development into the relevant areas of ASEAN community building and beyond, and shall work with the international community to promote equitable and sustainable development, fair trade practices and effective international cooperation.

RIGHT TO PEACE

38. Every person and the peoples of ASEAN have the right to enjoy peace within an ASEAN framework of security and stability, neutrality and freedom, such that the rights set forth in this Declaration can be fully realised. To this end, ASEAN Member States should continue to enhance friendship and cooperation in the furtherance of peace, harmony and stability in the region.

COOPERATION IN THE PROMOTION AND

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

39. ASEAN Member States share a common interest in and commitment to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms which shall be achieved through, inter alia, cooperation with one another as well as with relevant national, regional and
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international institutions/organisations, in accordance with the ASEAN Charter.

40. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to perform any act aimed at undermining the purposes and principles of ASEAN, or at the destruction of any of the rights and fundamental freedoms set forth in this Declaration and international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties.

Adopted by the Heads of State/Government of ASEAN Member States at Phnom Penh, Cambodia, this Eighteenth Day of November in the Year Two Thousand and Twelve, in one single original copy in the English Language.
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PHNOM PENH STATEMENT ON THE ADOPTION OF THE ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION (AHRD)

WE, the Heads of State/Government of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), on the occasion of the 21st ASEAN Summit in Phnom Penh, Cambodia;

REAFFIRMING ASEAN’s commitment to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms as well as the purposes and the principles as enshrined in the ASEAN Charter, including the principles of democracy, rule of law and good governance;

REITERATING ASEAN and its Member States’ commitment to the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action, and other international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties as well as to relevant ASEAN declarations pertaining to human rights;

ACKNOWLEDGING the importance of the role of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), as the overarching institution responsible for the promotion and protection of human rights in ASEAN, that contributes towards the building of a people-oriented ASEAN Community and as a vehicle for progressive social development and justice, the full realization of human dignity and the attainment of a higher quality of life for ASEAN peoples;
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COMMENDING AICHR for developing a comprehensive declaration on human rights, in consultation with ASEAN Sectoral Bodies and other relevant stakeholders;

ACKNOWLEDGING the meaningful contribution of ASEAN Sectoral Bodies and other relevant stakeholders in the promotion and protection of human rights in ASEAN, and encourage their continuing engagement and dialogue with the AICHR;

DO HEREBY:

1. ADOPT the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD);

2. AFFIRM our commitment to the full implementation of the AHRD to advance the promotion and protection of human rights in the region; and

3. REAFFIRM further our commitment to ensure that the implementation of the AHRD be in accordance with our commitment to the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action, and other international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties, as well as to relevant ASEAN declarations and instruments pertaining to human rights.

DONE at Phnom Penh, Kingdom of Cambodia, this Eighteenth Day of November in the Year Two Thousand and Twelve, in a single original in the English language.
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For Brunei Darussalam:

HAJI HASSANAL BOLKIAH

Sultan of Brunei Darussalam

For the Kingdom of Cambodia:

SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN Prime Minister

For the Republic of Indonesia:

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

President

For the Lao People’s Democratic Republic:

THONGSING THAMMAVONG

Prime Minister

For Malaysia:

DATO’ SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK

Prime Minister

For the Republic of the Union of Myanmar:

U THEIN SEIN

President

For the Republic of the Philippines:

BENIGNO S. AQUINO III

President

For the Republic of Singapore:

LEE HSIEN LOONG

Prime Minister
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For the Kingdom of Thailand:

YINGLUCK SHINAWATRA

Prime Minister

For the Socialist Republic of Viet Nam:

NGUYEN TAN DUNG

Prime Minister
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ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ ASEAN

VỀ NHÂN QUYỀN

(Điều khoản tham chiếu)
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Điều khoản tham chiếu của
Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền
Theo Điều 14 của Hiến chương ASEAN, Ủy ban liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) hoạt động theo Điều khoản tham chiếu (TOR) như sau:
1 CÁC MỤC TIÊU
Các mục tiêu của AICHR là:

1.1 Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của người dân các nước ASEAN;

1.2 Bảo vệ quyền của người dân ASEAN được sống trong hòa bình, sự tôn trọng và thịnh vượng;

1.3 Góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của ASEAN như nêu trong Hiến chương ASEAN nhằm thúc đẩy ổn định và hòa hợp trong khu vực, tình hữu nghị và hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN cũng như bảo đảm hạnh phúc, sinh kế, phúc lợi và sự tham gia của người dân ASEAN vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN;
1.4 Thúc đẩy nhân quyền ở khu vực, ghi nhớ đặc thù của từng nước và của khu vực, tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa và tôn giáo, và có tính đến sự cân bằng giữa quyền và trách nhiệm;
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1.5 Tăng cường hợp tác khu vực nhằm đóng góp cho nỗ lực cấp quốc gia và quốc tế trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền; và

1.6 Đề cao các chuẩn mực nhân quyền quốc tế được quy định trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Tuyên bố và Chương trình Hành động Viên và các văn kiện quốc tế về nhân quyền mà các nước thành viên ASEAN tham gia.

2 CÁC NGUYÊN TẮC
AICHR sẽ tuân thủ các nguyên tắc như sau:

2.1 Tôn trọng các nguyên tắc của ASEAN như nêu trong Điều 2 Hiến chương ASEAN, đặc biệt là:

a) tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN;

b) không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên ASEAN;

c) tôn trọng quyền của mỗi nước thành viên bảo vệ đất nước mình tránh khỏi sự can thiệp, lật đổ hay áp đặt từ bên ngoài.

d) tuân thủ pháp quyền, quản trị tốt, các nguyên tắc dân chủ và chính phủ hợp hiến;

e) tôn trọng các quyền tự do cơ bản, sự thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, và thúc đẩy công bằng xã hội;
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f) tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế được các quốc gia thành viên ASEAN tán thành; và

g) tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của người dân các quốc gia ASEAN, đồng thời nhấn mạnh các giá trị chung trên tinh thần thống nhất trong đa dạng.

2.2 Tôn trọng các nguyên tắc nhân quyền quốc tế, bao gồm tính toàn thể, tính không tách rời, tính phụ thuộc lẫn nhau và tính tương quan của tất cá các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, cũng như tính công bằng, khách quan, không lựa chọn, không phân biệt và tránh tiêu chuẩn kép và chính trị hóa;

2.3 Nhận thức được trách nhiệm chính trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản thuộc về mỗi quốc gia thành viên;

2.4 Áp dụng cách tiếp cận và hợp tác mang tính xây dựng và không đối đầu nhằm tăng cường thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền; và

2.5 Áp dụng cách tiếp cận tiệm tiến nhằm đóng góp cho việc phát triển các tiêu chuẩn và chuẩn mực nhân quyền trong ASEAN .
3 CƠ QUAN THAM VẤN LIÊN CHÍNH PHỦ
AICHR là một cơ quan liên chính phủ và là bộ phận cấu thành trong bộ máy tổ chức ASEAN. Nó là một cơ quan tham vấn.
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4 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
4.1 Phát triển các chiến lược thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản nhằm hỗ trợ xây dựng cộng đồng ASEAN;

4.2 Xây dựng một Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác nhân quyền thông qua các công ước ASEAN và các văn kiện khác liên quan đến nhân quyền;

4.3 Tăng cường nhận thức của người dân ASEAN về nhân quyền thông qua giáo dục, nghiên cứu và phổ biến thông tin;

4.4 Tăng cường năng lực nhằm triển khai hiệu quả các nghĩa vụ trong các điều ước nhân quyền quốc tế mà các nước thành viên ASEAN tham gia;

4.5 Khuyến khích các quốc gia thành viên ASEAN xem xét gia nhập và phê chuẩn các văn kiện nhân quyền quốc tế; 
4.6 Thúc đẩy triển khai đầy đủ các văn kiện ASEAN liên quan đến nhân quyền;

4.7 Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật về các vấn đề nhân quyền cho các cơ quan chuyên ngành ASEAN khi có yêu cầu;

4.8 Tham gia đối thoại và tham vấn với các cơ quan ASEAN khác và các thực thể liên kết với ASEAN, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan khác, như nêu tại Chương V Hiến chương ASEAN;
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4.9 Tham vấn, nếu phù hợp, với các thể chế quốc gia, khu vực và quốc tế  và các thực thể liên quan tới việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền;

4.10 Thu thập thông tin từ các quốc gia thành viên ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền;

4.11 Xây dựng các cách tiếp cận và quan điểm chung về các vấn đề nhân quyền thuộc quan tâm của ASEAN;

4.12 Chuẩn bị nghiên cứu về các chuyên đề về nhân quyền trong ASEAN;

4.13 Trình Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN một báo cáo thường niên về các hoạt động của Ủy ban, hoặc các báo cáo khác nếu cần thiết; và

4.14 Thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào khác do Hội nghị Bộ trưởng ASEAN giao.

CƠ CẤU
Thành viên

5.1 AICHR sẽ bao gồm các nước thành viên ASEAN

5.2 Mỗi quốc gia thành viên ASEAN sẽ bổ nhiệm một Đại diện tại AICHR, người sẽ chịu trách nhiệm trước chính phủ bổ nhiệm.

Tiêu chuẩn
5.3 Khi bổ nhiệm các Đại diện tại AICHR, các quốc gia thành viên sẽ xem xét các yếu tố bình đẳng giới, tính chính trực và năng lực trong lĩnh vực nhân quyền.
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5.4 Các quốc gia thành viên nên tham vấn, nếu  quy trình trong nước đòi hỏi, các bên liên quan phù hợp trong việc bổ nhiệm các Đại diện tại AICHR.

Nhiệm kỳ
5.5 Mỗi Đại diện có nhiệm kỳ ba năm và có thể được tái bổ nhiệm tiếp thêm chỉ một nhiệm kỳ.

5.6 Bất kể đoạn 5.5, Chính phủ bổ nhiệm có thể quyết định thay thế đại diện của mình.
Trách nhiệm
5.7 Mỗi Đại diện, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, sẽ hành động một cách khách quan theo Hiến chương ASEAN và Quy chế hoạt động này.

5.8 Các Đại diện sẽ có nghĩa vụ tham dự các cuộc họp AICHR. Nếu một đại diện không thể tham dự một cuộc họp do các tình huống bất thường, Chính phủ liên quan sẽ thông báo chính thức tới Chủ tịch AICHR việc cử một đại diện lâm thời với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đại diện cho quốc gia thành viên liên quan.

Chủ tịch AICHR

5.9 Chủ tịch AICHR là Đại diện của quốc gia thành viên giữ chức Chủ tịch ASEAN.

5.10 Chủ tịch AICHR sẽ thực hiện vai trò của mình phù hợp với Điều khoản tham chiếu này, bao gồm:

a) chủ trì việc chuẩn bị các báo cáo của AICHR và trình bày các báo cáo đó lên Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN;

b) điều phối với các Đại diện AICHR trong các cuộc họp của AICHR và với các cơ quan ASEAN liên quan;
c) đại diện AICHR tại các sự kiện khu vực và quốc tế liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền theo sự ủy thác của AICHR; và

d) đảm nhận các chức năng cụ thể khác do AICHR ủy thác phù hợp với Điều khoản tham chiếu này.

Quyền ưu đãi miễn trừ

5.11 Theo Điều 19 của Hiến chương ASEAN, các Đại diện tham gia các hoạt động chính thức của AICHR sẽ được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ cần thiết để thực hiện các chức năng của họ.
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CÁC PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG 
Ra quyết định

6.1 Việc ra quyết định trong AICHR được thực hiện trên cơ sở tham vấn và đồng thuận theo Điều 20 của Hiến chương ASEAN.
Số lượng các cuộc họp
6.2 AICHR sẽ triệu tập hai cuộc họp định kỳ mỗi năm. Thông thường mỗi cuộc họp sẽ kéo dài không quá năm ngày.

6.3 Các cuộc họp định kỳ của AICHR sẽ được tổ chức luân phiên tại Ban Thư ký ASEAN và quốc gia thành viên giữ chức Chủ tịch ASEAN.

6.4 Khi phù hợp, AICHR có thể tổ chức thêm các cuộc họp tại Ban Thư ký ASEAN hoặc tại một địa điểm được các Đại diện thống nhất.

6.5 Khi cần thiết, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN có thể chỉ đạo AICHR tiến hành họp.
Phương thức báo cáo
6.6 AICHR sẽ trình một báo cáo thường niên và các báo cáo phù hợp khác lên Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN để xem xét.

Thông tin công khai
6.7 AICHR sẽ định kỳ cung cấp thông tin cho người dân về công việc và các hoạt động của mình thông qua các tài liệu thông tin phù hợp do AICHR sản xuất.
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Quan hệ với các cơ quan ASEAN khác liên quan đến nhân quyền
6.8 AICHR là một thể chế nhân quyền mang tính bao trùm trong ASEAN, chịu trách nhiệm tổng thể về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong ASEAN.

6.9 AICHR sẽ làm việc với tất cả các cơ quan chuyên ngành ASEAN liên quan đến nhân quyền để quyết định phương thức liên kết của các cơ quan này với AICHR. Để đạt được điều này, ẠIDHR sẽ tham vấn, điều phối và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nói trên để tăng cường tính đồng bộ và gắn kết trong nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền của ASEAN.

7 VAI TRÒ CỦA TỔNG THƯ KÝ VÀ BAN THƯ KÝ ASEAN 
7.1 Tổng Thư ký ASEAN có thể nêu các vấn đề liên quan để AICHR xem xét theo Điều 11.2 (a) và (b) của Hiến chương ASEAN. Với việc này, Tổng Thư ký ASEAN sẽ đồng thời thông báo tới các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về các vấn đề này.

7.2 Ban Thư ký ASEAN sẽ hỗ trợ về công việc thư ký cần thiết cho AICHR để bảo đảm hoạt động hiệu quả. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hỗ trợ của Ban Thư ký đối với AICHR, các quốc gia thành viên ASEAN có thể cử cán bộ tới Ban Thư ký ASEAN với sự đồng ý của Tổng Thư ký ASEAN.
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8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ NGÂN SÁCH
8.1 AICHR sẽ chuẩn bị và trình một Kế hoạch Công tác gồm các chương trình và hành động với dự trù ngân sách dự toán cho một chu kỳ năm năm để Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN phê duyệt, trên cơ sở khuyến nghị của Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN.

8.2 AICHR cũng chuẩn bị và trình dự trù ngân sách hàng năm để hỗ trợ các chương trình ưu tiên cao và hoạt động, mức dự trù ngân sách này sẽ được Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN phê duyệt trên cơ sở khuyến nghị của Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN.

8.2 Ngân sách hàng năm sẽ được đóng góp đồng đều bởi các nước thành viên ASEAN.

8.4 AICHR cũng có thể nhận các nguồn hỗ trợ từ bất cứ nước thành viên ASEAN nào cho các chương trình cụ thể ngoài ngân sách trong khuôn khổ Kế hoạch Công tác. 
8.5 AICHR cũng thành lập một quỹ tiền gửi bao gồm các khoản đóng góp tự nguyện từ các nước thành viên ASEAN và các nguồn khác.

8.6 Tiền hỗ trợ và các nguồn lực khác từ các nước không phải là thành viên ASEAN sẽ chỉ dành cho các hoạt động thúc đẩy nhân quyền, xây dựng năng lực và giáo dục về nhân quyền.

8.7 Tất cả các nguồn tài chính do AICHR sử dụng được quản lý và giải ngân theo các nguyên tắc tài chính chung của ASEAN.
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8.8. Hỗ trợ về thư ký cho AICHR được tài trợ bởi ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Thư ký ASEAN.
9 CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG CUỐI CÙNG
9.1. Điều khoản tham chiếu này sẽ có hiệu lực khi được Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN phê duyệt.

Sửa đổi
9.2 Bất cứ quốc gia thành viên nào cũng có thể đề nghị chính thức việc sửa đổi Điều khoản tham chiếu này.

9.3 Đề nghị sửa đổi sẽ được xem xét bởi Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN có tham vấn với AICHR, và trình Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN phê duyệt.

9.4 Các nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN phê duyệt.

9.5 Các nội dung sửa đổi sẽ không làm tổn hại đến các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hoặc trên cơ sở Điều khoản tham chiếu này trước hoặc cho đến thời điểm sửa đổi.
Kiểm điểm
9.6. Quy chế hoạt động này có thể được kiểm điểm năm năm sau khi có hiệu lực. Việc kiểm điểm này và các lần kiểm điểm tiếp theo sẽ do Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thực hiện, nhằm tăng cường hơn nữa việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong ASEAN.
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9.7.
Về vấn đề này, AICHR sẽ đánh giá công việc của mình và trình các khuyến nghị để Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN xem xét về các nỗ lực có thể thực hiện trong tương lai để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong ASEAN, nhất quán với các nguyên tắc và mục đích của Hiến chương ASEAN và Điều khoản tham chiếu này.

Diễn giải
9.8.
Bất cứ khác biệt nào trong việc diễn giải Điều khoản tham chiếu này mà không thể giải quyết thì có thể báo cáo Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN quyết định.
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA NHÓM CHUYÊN GIA CAO CẤP VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT CƠ QUAN ASEAN VỀ NHÂN QUYỀN (HLP)
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 Bru-nây Đa-rút-xa-lam
Ngài DATO SHOFRY ABDUL GHAFOR

Bí thư thường trực
Bộ Ngoại giao và Thương mại
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 Campuchia
NGÀI OM YENTIENG

Cố vấn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia 

Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Campuchia
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 In-đô-nê-xia
NGÀI RACHMAT BUDIMAN

Vụ trưởng Vụ Chính trị, An ninh và Điều ước về Lãnh thổ, Bộ Ngoại giao.
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 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
NGÀI BOUNKEUT SANGSOMSAK Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 
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 Ma-lai-xia
NGÀI TAN SRI AHMAD FUZI ABDUL RAZAK 
Đại sứ lưu động, Bộ Ngoại giao 
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 Mi-an-ma
NGÀI U MYAT KO

Thư ký Nhóm Nhân quyền Mi-an-ma 

Tổng Vụ trưởng, Vụ Hành chính tổng hợp,
Bộ Nội vụ
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 Phi-líp-pin
ĐẠI SỨ ROSARIO G. MANALO

Đặc phái viên
Bộ Ngoại giao
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 Xinh-ga-po
NGÀI BILAHARI KAUSIKAN 
Bí thư thường trực thứ hai 
Bộ Ngoại giao
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 Thái Lan
ĐẠI SỨ SIHASAK PHUANGKETKEOW 
Đại diện thường trực của Thái Lan tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva. 
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 Việt Nam

NGÀI PHẠM QUANG VINH Trợ lý Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao 
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